CHỦ ĐỀ 5.   TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
MÁY BIẾN THẾ (tt)
I. CẤU TẠO CỦA MÁY BIẾN THẾ:
   1. Cấu tạo: máy biến thế có cấu tạo gồm 2 bộ phận chính: 
- 2 cuộn dây: gọi là cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có số vòng khác nhau.
- 1 lõi sắt pha silic dùng chung cho cả 2 cuộn dây
   2. Nguyên tắc hoạt động:
C1: Đèn sáng. Vì khi đặt hiệu điện thế xoay chiều vào cuộn sơ cấp → trong cuộn dây đó xuất hiện dòng điện xoay chiều → Lõi sắt bị nhiễm từ và trở thành một nam châm có từ trường biến thiên→ số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thứ cấp biến thiên → trong cuộn dây thứ cấp xuất hiện một dòng điện cảm ứng làm cho đèn sáng.
C2: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế xoay chiều → từ trường cuả lõi sắt biến thiên→ số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp biến thiên → trong cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện xoay chiều. 
    3. Kết luận: (sgk)
II. TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ:
Gọi: n1, n2 lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
        U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
Ta có: 





- Khi n1 > n2 =>   U1>U2 => ta có máy tăng thế.
- Khi n1 < n2 =>   U1< U2 => ta có máy hạ thế.
III. LẮP ĐẶT MÁY BIẾN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY TẢI ĐIỆN:
SGK
IV. VẬN DỤNG:
C4:  U1 = 220V; U2 = 6V; U'2 = 3V


= 4000 vòng;  =?


=>  => n2  = (vòng)


=> n'2 = (vòng)
	



BÀI TẬP
Phần I: Trắc nghiệm.
[bookmark: _GoBack]Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:
A. Luôn luôn tăng.							B. Luôn luôn giảm.
C. Luôn phiên tăng, giảm.					D. Luôn luôn tăng không đổi.
Câu 2: Ở thiết bị nào dòng điện xoay chiều chỉ gây ra tác dụng nhiệt ?
A. Bóng đèn sợi đốt.	  B. Ấm điện.	C. Quạt điện.	     D. Máy sấy tóc. 
Câu 3:  Khi đo hiệu điện thế xoay chiều ta dùng:
A. Ampe kế xoay chiều. 						B. Ampe kế một chiều.
C. Vôn kế một chiều.						D. Vôn kế xoay chiều.
Câu 4: Các bộ phận chính của máy biến thế là gì?
A. Lõi sắt và hai cuộn dây.					B. Lõi sắt và một cuộn dây.
C. Lõi sắt và nam châm.						D. Cả 3 phương án trên.
Câu 5: Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?
	A. Chiều lực từ thay đổi.
	C. Tác dụng từ giảm đi.

	B. Tác dụng từ tăng lên.
	D. Không còn tác dụng từ.


Câu 6: Trên đường dây tải đi một công suất điện với hiệu điện thế ở hai đầu nơi truyền tải là 100 000V. Phải tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây đến bao nhiêu để công suất hao phí trên đường dây giảm đi 9 lần?
	A. 150kV                        
	B. 300kV                 
	C. 250kV
	D. 200kV                          


Phần II. Tự luận. 
Câu 7. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là n1 = 1650 vòng, số vòng cuộn thứ cấp là 
n2 = 90 vòng. Dây quấn sơ cấp nối với nguồn điện có hiệu điện thế U1 = 220V. 
a. Xác định hiệu điện thế đầu ra ở dây quấn thứ cấp U2. 
b. Muốn điện áp U2 = 36V thì số vòng dây của dây quấn thứ cấp phải là bao nhiêu?
Câu 8. Máy phát điện gắn trên xe đạp (Đinamô) có cấu tạo như thế nào? Nó là máy phát điện một chiều hay xoay chiều?
Câu 9. Đường dây tải điện dài 10km, hiệu điện thế 15000V, công suất cung cấp ở nơi truyền tải P = 3.106W. D©y t¶i ®iÖn cø 1km cã ®iÖn trë 0,2 . TÝnh c«ng suÊt hao phÝ trªn ®­êng d©y?
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